
 
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                SỞ  Y  TẾ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số:          /SYT-KHNVTC     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2024 

V/v đồng ý điều tiết  thuốc 

trúng thầu năm 2023. 

  

 

 

        Kính gửi: 

 - Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

 - Bệnh viện Y, Dược cổ truyền; 

 - TTYT huyện: Ninh Phước; Thuận Nam 

                      

Căn cứ khoản 3 Điều 34 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của 

Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-SYT ngày 05/01/2024 của Giám đốc Sở Y 

tế Ninh Thuận về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1 - gói thầu 

Thuốc generic và vắc xin năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-SYT ngày 15/01/2024 của Giám đốc Sở Y 

tế Ninh Thuận về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 - Gói thầu 

thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với các dược chất hóa 

dược, thuốc cổ truyền năm 2023. 

 Căn cứ các thuốc trúng thầu đã được phân bổ trong Thỏa thuận khung 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y Dược cổ truyền, TTYT huyện Ninh 

Phước đồng ý điều chuyển số lượng thuốc của các đơn vị qua cho TTYT huyện 

Thuận Nam để sử dụng và điều trị cho bệnh nhân. 

 Để đáp ứng đủ số lượng thuốc cho nhu cầu điều trị, Sở Y tế Ninh Thuận có 

ý kiến như sau: 

1. Đồng ý điều tiết 03 (ba) mặt hàng thuốc trúng thầu theo Quyết định số 

08/QĐ-SYT ngày 05/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1- gói thầu Thuốc generic và vắc xin 

năm 2023. (Đính kèm danh mục thuốc đề nghị điều tiết). 

2. Đồng ý điều tiết 03 (ba) mặt hàng thuốc trúng thầu theo Quyết định số 

20/QĐ-SYT ngày 15/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 - Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có 

thành phần dược liệu phối hợp với các dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền 

năm 2023. (Đính kèm danh mục thuốc đề nghị điều tiết). 

3. Các nội dung liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu như giá trúng thầu, 

hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng theo Quyết định số 08/QĐ-SYT 

ngày 05/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận về việc phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói số 1- gói thầu Thuốc generic và vắc xin năm 2023 và 

Quyết định số 20/QĐ-SYT ngày 15/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 - Gói thầu thuốc dược 

liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với các dược chất hóa dược, thuốc 

cổ truyền năm 2023. 



4. TTYT huyện Thuận Nam tiến hành điều chuyển, ký kết hợp đồng với 

Công ty TNHH dược phẩm Phan Rang; Công ty TNHH dược phẩm Ánh Dương; 

Công ty cổ phần dược và VTYT Ninh Thuận; Liên danh Công Ty TNHH Đông Y 

Dược Tế Sanh - Công Ty CPTM Dược VTYT Khải Hà theo quy định. 

5. Các Nhà thầu trúng thầu trên cơ sở Thỏa thuận khung đã ký với Sở Y tế 

và văn bản điều tiết này để thực hiện ký kết hợp đồng cung ứng thuốc với TTYT 

Thuận Nam. 

Sở Y tế thông báo đến các công ty và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHNVTC.          

 

                     KT. GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                    Bùi Văn Kỳ 
 

 



Phụ lục 1: Danh mục thuốc đề nghị điều tiết được phân bổ trong thỏa thuận khung  

(Kèm theo Công văn số:              /SYT-KHNVTC, ngày         /        /2024) 

 

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic và vắc xin năm 2023: 

STT 
Mã 

thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng độ - 

Hàm lượng 
Tên thuốc 

GPLH/G

PNK 

Đơn 

vị 

tính 

 

Đơn giá 

(VND) 

Kết quả thực hiện ĐTTT của 

TTYT huyện Thuận Nam 

Đề nghị điều tiết từ 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh  

Ghi 

chú 

Số lượng 

được 

phân bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại đến 

tháng 

11/2024 

Số 

lượng 

Thành tiền 

(VND) 
 

01 G10304 Cefotaxim 1g 
Cefotaxime 

1000 

VD-

19007-13 
Lọ 7.140 1.000 1.000 - 2.000 14.280.000  

02 G10767 Losartan 100mg 
Bivitanpo 

100 

VD-

31444-19 
Viên 4.200 20.000 20.000 - 50.000 210.000.000  

  



STT 
Mã 

thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng độ - 

Hàm lượng 
Tên thuốc 

GPLH/G

PNK 

Đơn 

vị 

tính 

 

Đơn giá 

(VND) 

Kết quả thực hiện ĐTTT của 

TTYT huyện Thuận Nam 

Đề nghị điều tiết từ 

TTYT huyện Ninh 

Phước   

Ghi 

chú 

Số lượng 

được 

phân bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại đến 

tháng 

11/2024 

Số 

lượng 

Thành tiền 

(VND) 
 

03 G10575 Gentamicin 80mg/2ml 
Gentamicin 

80mg 

VD-

25858-16 
ống 1.020 1.000 1.000 - 500 510.000  

Gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với các dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền năm 2023 

STT 
Mã 

thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng độ - 

Hàm lượng 
Tên thuốc 

GPLH/G

PNK 

Đơn 

vị 

tính 

 

Đơn giá 

(VND) 

Kết quả thực hiện ĐTTT của 

TTYT huyện Thuận Nam 

Đề nghị điều tiết từ 

TTYT huyện Ninh 

Phước     

Ghi 

chú 

Số lượng 

được 

phân bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại đến 

tháng 

11/2024  

Số 

lượng 

Thành tiền 

(VND) 
 

01 G20046 

Cao xương 

hỗn hợp, 

Hoàng bá, 

Tri mẫu, 

Trần bì, 

Bạch thược, 

Can 

khương, 

Thục địa. 

(0.75g; 

2.4g; 0.3g; 

0.6g; 0.6g; 

0.15g; 

0.6g)/5g; 

7,5g 

Dưỡng cốt 

Khải Hà 

VD-

34029-20 

Gói 

7,5g 
6.080 30.000 30.000 - 20.000 121.600.000  



02 G20050 

Độc hoạt, 

Quế nhục, 

Phòng 

phong, 

Đương quy, 

Tế tân, 

Xuyên 

khung, Tần 

giao, Bạch 

thược, Tang 

ký sinh, Địa 

hoàng, Đỗ 

trọng, Ngưu 

tất, Bạch 

linh, Cam 

thảo, Nhân 

sâm 

(3g; 2g; 2g; 

2g; 2g; 2g; 

2g; 2g; 2g; 

2g; 2g; 2g; 

2g; 2g; 

2g)/5g; Gói 

10g 

Bạch y phon 

g tê thấp 

Khải Hà 

VD-

33788-19 

Gói 

10g 
18.800 5.000 5.000 - 5.000 94.000.000  

STT 
Mã 

thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng độ - 

Hàm lượng 
Tên thuốc 

GPLH/G

PNK 

Đơn 

vị 

tính 

 

Đơn giá 

(VND) 

Kết quả thực hiện ĐTTT của 

TTYT huyện Thuận Nam 

Đề nghị điều tiết từ 

Bệnh viện Y, Dược cổ 

truyền   

Ghi 

chú 

Số lượng 

được 

phân bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại đến 

tháng 

11/2024  

Số 

lượng 

Thành tiền 

(VND) 
 

03 G20142 

Sinh địa, 

Mạch môn, 

Huyền sâm, 

Bối mẫu, 

Bạch thược, 

Mẫu đơn bì, 

Cam thảo. 

(0.45g; 

0.3g; 0.45g; 

0.2g; 0.2g; 

0.2g; 

0.1g)/5ml; 

10ml 

Thanh Phế 

Thủy 

VD-

33790-19 

ống 

10ml 
5.187 - - - 50.000 259.350.000  

 Tổng cộng:  
  

      699.740.000  
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